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PHỤ LỤC

Tình hình, kết quả hoạt động về KH&CN tại Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Công nghệ sinh học - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
I. Tình hình, kết quả hoạt động

1. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

2. Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, được nghiệm thu, được ứng dụng trong năm.

3. Tình hình, kết quả phát triển nhân lực KH&CN.

4. Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN.

5. Hợp tác quốc tế về KH&CN.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

7. Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

8. Hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo tại khu vực công; hoạt động chuyển đổi số.

9. Các hoạt động nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Hoàn thiện thể chế; Phát triển hạ tầng; Phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Chính sách hội nhập quốc tế;

10. Truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Tình hình, kết quả phát tir

II. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 

1. Nhiệm vụ công tác năm 2024

2. Nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số năm 2024, đặc biệt trong khu vực công và hỗ trợ doanh nghiệp.
3. Giải pháp
4. Kiến nghị, đề xuất
PHỤ LỤC

Báo cáo thống kê hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo của các Sở ban ngành, Quận Huyện Thành phố Thủ Đức 

theo Phụ lục III Quyết định số 2891/QĐ-UBND
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tên mô hình /Kết quả/ Dự án / Doanh nghiệp/ Hoạt động phong trào tiêu biểu
	Hiệu quả kinh tế - 
xã hội đạt được
	Cơ quan/ Đơn vị 
thực hiện báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Năm 2023
	
	
	
	

	I
	HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG THÀNH TỰU, TIẾN BỘ KHCN&ĐMST

	1
	Trong lĩnh vực nông nghiệp


	Công nghệ/ mô hình/ tiêu chuẩn
	
	
	
	
	- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm Công nghệ sinh học
	

	2
	Trong lĩnh vực công nghiệp
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Công Thương;

- Khu Công nghệ cao

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	3
	Trong lĩnh vực môi trường
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	4
	Trong lĩnh vực y tế


	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Y tế

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	5
	Trong lĩnh vực thông tin
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	6
	Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	7
	Trong lĩnh vực xây dựng
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Xây dựng;

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	8
	Trong lĩnh vực giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	- Sở Giao thông và Vận tải;

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	9
	Trong lĩnh vực du lịch
	Như trên
	
	
	
	
	- Sở Du lịch;

- Sở, ban, ngành khác (nếu có)
	

	10
	Lĩnh vực khác

.........
	
	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành khác báo cáo (nếu có)
	Nêu rõ tên lĩnh vực do đơn vị phụ trách

	II
	PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, PHÁT HUY SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	1
	Số lượng sáng kiến được công nhận
	Sáng kiến
	
	
	
	
	Các sở, ban,  ngành, 
quận huyện báo cáo 
	

	2
	Số lượng hoạt động/ phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị
	Phong trào
	
	
	
	
	Các sở, ban,  ngành, 
quận huyện báo cáo 
	

	III
	PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG HỌC

	1
	Số lượng phong trào/hoạt động ĐMST tại các trường học
	Phong trào
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và đào tạo, quận huyện báo cáo
	

	2
	Số lượng trường học có phong trào/hoạt động ĐMST
	Trường học
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và đào tạo, quận huyện báo cáo
	

	2.1
	Trường tiểu  học
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Trường THCS
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Trường PHTH
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số trường có CLB sáng tạo
	
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và đào tạo, quận huyện báo cáo
	

	3.1
	Trường Tiểu học
	Trường/
Tổng số trường
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Trường THCS
	Trường/
Tổng số trường
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Trường THPT
	Trường/
Tổng số trường
	
	
	
	
	
	

	IV
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHCN&ĐMST
 

	1
	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

	1.1
	Số doanh nghiệp được đào tạo/huấn luyện về KHCN & ĐMST
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành, 
quận, huyện báo cáo 
	

	
	- Số doanh nghiệp được đào tạo/huấn luyện
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	- Số lượt người được đào tạo/huấn luyện
	Lượt người
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Số lượt cán bộ của các sở, ban, ngành, quận, huyện được đào tạo về KHCN&ĐMST 
	Lượt người
	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành, 
quận huyện, báo cáo 
	

	2
	Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành, 
quận, huyện báo cáo 
	Ghi chú rõ các nội dung được hỗ trợ tư vấn.

	3
	Số lượng dự án được hỗ trợ nghiên cứu phát triển phục vụ đổi mới công nghệ và sản phẩm


	Dự án
	
	
	
	
	- Sở Công Thương;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Trung tâm Công nghệ sinh học;
- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Các sở, ban, ngành báo cáo
	

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ

	4.1
	Số dự án KH&CN được hỗ trợ vốn vay từ Chương trình kích cầu 
	Dự án
	
	
	
	
	- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	4.2
	Số vốn vay được hỗ trợ
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	5
	Hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

	5.1
	Số đơn vị/tổ chức, thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách có triển khai các hoạt động về khởi nghiệp ĐMST (đào tạo STEM
, hỗ trợ tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST; hỗ trợ tổ chức các buổi triển lãm/hội chợ về khởi nghiệp và ĐMST; hỗ trợ kết nối giữa startup với nhà đầu tư/chuyên gia; hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp ,...)
	
	
	
	
	
	Sở, ban, ngành, 
quận, huyện báo cáo
	

	5.2
	Tổng chi phí hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ngân sách thành phố
	Triệu đồng
	
	
	
	
	- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ;


	

	5.3 
	Số lượng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có đồng đầu tư của các đối tác khác
	Dự án
	
	
	
	
	- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ
	

	
	- Tổng kinh phí của các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí đồng đầu tư của các đối tác khác
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Diện tích sàn sử dụng/phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST
	
	
	
	
	
	- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ;

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện báo cáo (nếu có)

	

	5.5
	Các hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp ĐMST
	
	
	
	
	
	Các sở, ban, ngành, 
quận, huyện báo cáo 
(nếu có) 
	

	
	- Hỗ trợ đào tạo (đào tạo về khởi nghiệp ĐMST, STEM,..)
	Lượt người/lượt doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi
	Cuộc thi
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ tổ chức các buổi triển lãm
	Buổi
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ kết nối nhà đầu tư với start up
	Hoạt động
	
	
	
	
	
	

	
	- Hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	- Các nội dung hỗ trợ khác
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú rõ các nội dung hỗ trợ (nếu có)

	IV
	HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN KH&CN

	1
	Số lượng các cuộc hội thảo liên quan đến KHCN (giới thiệu công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN)  được cơ quan/đơn vị tổ chức hoặc phối hợp tổ chức
	Hội thảo
	
	
	
	
	- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm Công nghệ sinh học;

- Các, sở, ban, ngành khác
	Lưu ý: Ghi chú rõ tên quốc gia/ đơn vị/ tổ chức phối hợp thực hiện hội thảo

	2
	Các chương trình, biên bản kí kết hợp tác liên quan đến KH&CN thuộc lĩnh vực do Sở ngành quản lý
	Chương trình/biên bản
	
	
	
	
	- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm Công nghệ sinh học;

- Các, sở, ban, ngành 
	Lưu ý: ghi chú rõ tên quốc gia/ đơn vị/ tổ chức ký kết

	3
	Số nhân lực được đào tạo thông qua các chương trình hợp tác.
	Người
	
	
	
	
	- Sở Công thương;

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Khu Công nghệ cao;

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao;

- Trung tâm Công nghệ sinh học;

- Các, sở, ban, ngành 
	


PHỤ LỤC

Công tác xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Cục Quản lý thị trường, Công an Thành phố, Hải quan Thành phố 

	Xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp
	Cục QLTT
	Công an
	Hải quan
	Ghi chú

	Nhãn hiệu
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	

	Sáng chế
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	

	Quyền tác giả và Quyền liên quan
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	Số vụ
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	

	
	Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	


�Các hoạt động  hỗ trợ có liên quan đến KHCN&ĐMST như: đào tạo, tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm, công cụ quản trị năng suất, chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ và sản phẩm,…





� STEM là cụm từ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). 





